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UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-SXD Tây Ninh, ngày         tháng 01 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân 

 tham gia hoạt động xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây 

dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý 

đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 15/5/2017 của Sở Xây dựng về 

việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 15/5/2017 của Sở Xây dựng về 

việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả xét hồ sơ của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng và kết quả thi sát hạch, 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá 

nhân tham gia hoạt động xây dựng, 

   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề cho 104 cá nhân tham gia hoạt động xây 

dựng theo danh sách đính kèm. 
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Điều 2. Phạm vi hoạt động xây dựng 

Mỗi cá nhân được phép hành nghề theo nội dung ghi trong chứng chỉ. 

Điều 3. Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề, các phòng ban thuộc Sở và 

người được cấp chứng chỉ căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, QLXD. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày         /01/2018 của Sở Xây dựng Tây Ninh) 

STT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh 
CMND/Thẻ 

Căn cước 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Trình độ 

chuyên môn 

Nơi 

cấp 

1 TAN-00016711 Trần Phước Bé 15/8/1985 045085000007 
Tây 

Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện 

TAN 

2 TAN-00016712 Nguyễn Tấn Dũng 15/1/1970 290471181 
Tây 

Ninh 

Kiến trúc sư - 

Công trình 
TAN 

3 TAN-00016713 Nguyễn Viết Cường 16/4/1984 290822984 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư cầu 

đường 
TAN 

4 TAN-00016714 Nguyễn Thanh Tâm 09/9/1973 290544697 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

5 TAN-00016715 Lê Thanh Nhã 20/10/1988 083088000008 
Tây 

Ninh 

Cao đẳng cầu 

đường 
TAN 

6 TAN-00016716 Trần Minh Sang 26/5/1987 072087001296 
Tây 

Ninh 

Trung cấp xây 

dựng cầu 

đường, Kỹ sư 

xây dựng 

DD&CN 

TAN 

7 TAN-00016717 Nguyễn Văn Minh 05/5/1980 290717486 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 
TAN 

8 TAN-00005573 Châu Chí Đức 11/02/1971 024839310 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư điện kỹ 

thuật 
TAN 

9 TAN-00005593 Bùi Tấn Lượng 07/11/1989 290988455 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
TAN 

10 TAN-00016718 Hoàng Văn Vương 22/11/1989 044089000576 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

TAN 

11 TAN-00016719 Phạm Thành Trung 01/5/1975 290545453 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

12 TAN-00016720 Lê Hoàng Phương 28/10/1987 290857954 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

13 TAN-00016721 Nguyễn Hữu Đạt 17/9/1986 290850533 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

14 TAN-00016722 Đào Trung Dũng 1/1/1982 290693988 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 
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15 TAN-00005579 Trần Văn Thanh 07/10/1961 290354448 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

16 TAN-00016723 Trần Văn Hòa Em 25/12/1973 290536321 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

TAN 

17 TAN-00016724 Tạ Hoàng Vũ 06/12/1978 072078002149 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng Cảng 

và công trình 

biển 

TAN 

18 TAN-00016725 Đỗ Thanh Vũ 15/6/1985 290830925 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

19 TAN-00016726 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
28/10/1981 290685401 

Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng  
TAN 

20 TAN-00016727 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Hương 
15/3/1988 290932889 

Tây 

Ninh 
Kiến trúc sư TAN 

21 TAN-00016728 Nguyễn Đức Cường 19/11/1979 072079002059 
Tây 

Ninh 
Kiến trúc sư TAN 

22 TAN-00016729 Phạm Minh Nhựt 08/8/1982 290699605 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

23 TAN-00016730 Đỗ Đức Thịnh 10/11/1973 290992446 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

24 TAN-00016731 Đỗ Thanh Hiền 02/9/1964 290295476 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư hệ 

thống điện 
TAN 

25 TAN-00016732 Phạm Văn Minh 15/11/1970 290490064 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng dân dụng 

công nghiệp 

TAN 

26 TAN-00016733 Lâm Hiếu Thuận 20/10/1990 290931139 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử 
TAN 

27 TAN-00016734 Lê Thành Trung 28/3/1987 290909386 
Tây 

Ninh 
Kiến trúc sư TAN 

28 TAN-00016735 Nguyễn Đăng Thịnh 24/7/1989 290898863 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư cấp 

thoát nước 
TAN 

29 TAN-00016736 Nguyễn Cẩm Thi 04/8/1987 215023949 
Tây 

Ninh 

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc 
TAN 

30 TAN-00016737 Huỳnh Văn Tiến 09/3/1990 290980039 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

31 TAN-00016738 Dương Thanh Nhã 14/11/1985 290800587 
Tây 

Ninh 

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 
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32 TAN-00016739 Nguyễn Văn Ngọc 22/7/1987 186131754 
Nghệ 

An 

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

33 TAN-00016740 Phan Trúc Bình 20/12/1987 072087003064 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

34 TAN-00016741 Trần Trung Kiên 02/9/1991 290966792 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

35 TAN-00016742 Nguyễn Văn Hải 29/9/1991 183887294 Hà Tĩnh 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

36 TAN-00016743 Trần Văn Phước 13/10/1985 024267717 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

37 TAN-00016744 Nguyễn Hữu Vượng 10/11/1989 001089006483 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

38 TAN-00005581 Quan Dân Quí 04/4/1987 290866270 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

39 TAN-00016745 Nguyễn Nhật Duy 20/02/1990 290981125 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

TAN 

40 TAN-00016746 Cao Thanh Âu 01/01/1987 290952683 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

TAN 

41 TAN-00016747 Phạm Tiến Dũng 29/4/1983 290738664 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng dân dụng 

công nghiệp 

TAN 

42 TAN-00016748 Bùi Khắc Toàn 18/12/1991 291042528 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng dân dụng 

công nghiệp 

TAN 

43 TAN-00016749 Trần Khánh Dân 15/3/1985 290830898 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

44 TAN-00016750 Nguyễn Khánh 23/7/1988 072088003111 
Tây 

Ninh 

CĐ Công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

TAN 

45 TAN-00016751 Phạm Tấn Vinh 29/5/1975 290610032 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư XD 

DD&CN  
TAN 

46 TAN-00016752 Bùi Xuân Phượng 20/10/1966 290753767 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư XD 

DD&CN 
TAN 

47 TAN-00016753 Bùi Thành Trọng 25/11/1982 290776075 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 
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48 TAN-00016754 Phạm Văn Trai 20/3/1960 072060000951 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư Thủy 

nông 
TAN 

49 TAN-00016755 Trần Văn Nhanh 16/4/1984 290772042 
Tây 

Ninh 

CĐ Kỹ thuật 

công trình 
TAN 

50 TAN-00016756 Dương Minh Trí 12/4/1971 072071000505 
Tây 

Ninh 
Kiến trúc sư TAN 

51 TAN-00016757 Lê Quốc Lợi 25/4/1989 290895576 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình Giao 

thông 

TAN 

52 TAN-00016758 Nguyễn Đức Trung 28/8/1984 290764421 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

53 TAN-00016759 Nguyễn Trường Vũ 19/02/1963 290048359 
Tây 

Ninh 

Trung cấp Kỹ 

thuật Thủy lợi 
TAN 

54 TAN-00016760 Nguyễn Thanh Hải 07/12/1979 072079002317 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện 

công nghiệp 
TAN 

55 TAN-00016761 Tô Ngọc Tuấn 27/02/1960 290088756 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư Thủy 

lợi; kỹ sư dây 

dựng DD&CN 

TAN 

56 TAN-00016762 Dương Hoài Thanh 08/3/1981 290680269 
Tây 

Ninh 

Kỷ sư xây 

dựng cầu -

đường bộ 

TAN 

57 TAN-00016763 Đặng Quốc Thái 09/12/1990 072090001426 
Tây 

Ninh 

Kỷ sư xây 

dựng cầu 

đường  

TAN 

58 TAN-00016764 Phạm Phương Bình 27/3/1982 072082003224 
Tây 

Ninh 

Kỷ sư xây 

dựng cầu 

đường  

TAN 

59 TAN-00016765 Trần Anh Tuấn 21/4/1990 290944550 
Tây 

Ninh 

Kỷ sư xây 

dựng cầu 

đường  

TAN 

60 TAN-00016766 Lưu Hiếu Trình 13/11/1982 072082002839 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

61 TAN-00016767 Huỳnh Quang Vinh 09/12/1986 290809854 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

62 TAN-00016768 Võ Thị Loan Thảo 22/8/1982 290734862 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

63 TAN-00016769 Lâm Quốc Thắng 09/9/1984 072084001536 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư Hệ 

thống điện 
TAN 

64 TAN-00016770 
Huỳnh Trần Bửu 

Khoa 
12/12/1982 290704559 

Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 
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65 TAN-00016771 Nguyễn Thiện Phúc 10/7/1980 290799003 
Tây 

Ninh 

Trung cấp 

Điện CN&DD 
TAN 

66 TAN-00016772 Nguyễn Tuấn Viễn 08/11/1987 290901193 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư hệ 

thống điện 
TAN 

67 TAN-00016773 Nguyễn Thanh Tùng 02/3/1979 290734509 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

68 TAN-00016774 Nguyễn Thanh Luân 15/3/1966 079066004177 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư hệ 

thống điện 
TAN 

69 TAN-00016775 
Phạm Trần Anh 

Tuấn 
04/11/1974 290525431 

Tây 

Ninh 

Kỹ sư Kỹ 

thuật điện - 

điện tử 

TAN 

70 TAN-00016776 Phan Ngọc Đẹp 02/5/1981 290673995 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

71 TAN-00016777 Trần Thanh Tân 20/4/1970 290427323 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử 
TAN 

72 TAN-00016778 Trần Quang Khiêm 10/3/1986 290798247 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư Điện 

CN&DD 
TAN 

73 TAN-00016779 Cao Thanh Vân 15/02/1983 072083001590 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

74 TAN-00016780 Bùi Thanh Dân 03/11/1989 290942934 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường 

TAN 

75 TAN-00016781 Huỳnh Quốc Minh 30/01/1981 082081000050 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư Kỹ 

thuật điện - 

điện tử 

TAN 

76 TAN-00016782 Nguyễn Duy Tân 16/6/1990 290991051 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường 

TAN 

77 TAN-00016783 Trần Văn Chinh 10/8/1991 162994299 
Nam 

Định 

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

78 TAN-00016784 
Phạm Thị Hồng 

Ngọc 
11/6/1986 072186002984 

Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

79 TAN-00016785 Nguyễn Đông Kha 03/9/1981 290667819 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

80 TAN-00016786 Huỳnh Hữu Nghĩa 11/9/1988 290857721 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

81 TAN-00016787 Hà Trần Tuân 19/9/1991 291043231 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng 
TAN 
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82 TAN-00016788 Dương Đức Thiện 21/7/1990 290947424 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư địa chất 

- dầu khí (địa 

chất khoán 

sản) 

TAN 

83 TAN-00016789 Lê Thành Phúc 13/02/1976 290545729 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

TAN 

84 TAN-00016790 Huỳnh Hữu Lộc 28/5/1982 072082001061 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN 
TAN 

85 TAN-00016791 Vũ Hồng Lâm 27/02/1991 250813589 
Lâm 

Đồng 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

86 TAN-00016792 Quách Ngọc Thọ 21/9/1979 025149064 
TP 

HCM 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

87 TAN-00016793 Huỳnh Đức Hải 10/4/1971 291140555 
Tây 

Ninh 
Kỹ sư thủy lợi TAN 

88 TAN-00005571 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
15/8/1985 290825088 

Tây 

Ninh 

Kỹ sư điện - 

điện tử (điện 

năng) 

TAN 

89 TAN-00016794 Nguyễn Chiến 06/10/1990 024594029 
TP 

HCM 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông (xây 

dựng cầu 

đường) 

TAN 

90 TAN-00005561 Nguyễn Thanh Điểm 01/01/1981 290686428 
Tây 

Ninh 

Trung học 

chuyên nghiệp 

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng (phát dẫn 

điện)  

TAN 

91 TAN-00016795 Trịnh Quang Vinh 24/4/1986 290797684 
Tây 

Ninh 

Trung học 

chuyên nghiệp 

Hệ thống điện 

(vận hành hệ 

thống điện)  

TAN 

92 TAN-00005562 Trần Quang Hò 16/6/1985 290769157 
Tây 

Ninh 

Trung học 

chuyên nghiệp 

Hệ thống điện 

(vận hành hệ 

thống điện)  

TAN 

93 TAN-00016796 Phan Hoàng Ân 01/01/1988 290870913 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

94 TAN-00016797 Phan Thị Ngọc Tuyết 09/02/1980 072180002399 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 
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95 TAN-00016798 Đặng Thành Danh 20/10/1988 290872006 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

TAN 

96 TAN-00016799 
Võ Đoàn Trọng 

Nhân 
28/6/1980 290648739 

Tây 

Ninh 

Trung cấp xây 

dựng cầu 

đường bộ 

TAN 

97 TAN-00016800 Bạch Thiện Trình 30/12/1989 212647852 
Quãng 

Ngãi 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

98 TAN-00016801 Nguyễn Văn Tiến 05/6/1991 215101325 
Bình 

Định 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông 

TAN 

99 TAN-00016802 Nguyễn Tấn Phát 27/5/1988 290886553 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

TAN 

100 TAN-00016803 Nguyễn Hoài Vũ 17/5/1990 291025331 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 
TAN 

101 TAN-00016804 Nguyễn Nhật Nam 09/3/1983 290892552 
Tây 

Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 
TAN 

102 TAN-00016805 
Lê Nguyễn Minh 

Thiện 
01/01/1976 072076001748 

Tây 

Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 
TAN 

103 TAN-00016806 Cao Thọ Lúa 13/6/1989 191625752 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Kỹ sư công 

nghệ - xây 

dựng dân dụng 

và công 

nghiệp 

TAN 

104 TAN-00016807 Nguyễn Nhật Đông 17/10/1989 072089002809 
Tây 

Ninh 

Kiến trúc sư - 

Quy hoạch 
TAN 
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